BỘ Y TẾ

BIỂU THU THẬP THÔNG TIN 
VỀ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 23/2005/TT-BYT 
(Mẫu dành cho các cơ sở y tế thống kê gửi Sở Y tế)

A. THÔNG TIN CHUNG
A.1. Tên đơn vị cung cấp thông tin:
A.2. Người chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin
- Lãnh đạo Đơn vị được phân công chỉ đạo hoạt động này:
Họ và tên:					Chức vụ:
Điện thoại di động:				Email:
- Viên chức trực tiếp tổng hợp thông tin:
Họ và tên:					Vị trí công tác:
Điện thoại di động:				Email:
A.3. Địa chỉ liên hệ với Bộ Y tế khi cần:
- Hỗ trợ về thủ tục hành chính:	ThS. Phan Quỳnh Hoa
Điện thoại: 0928.987.998	Email: hoaphanquynh@gmail.com
- Hỗ trợ về chuyên môn:		TS. Vũ Văn Hoàn
Điện thoại: 0949.688.455	Email: vuvanhoan2012@gmail.com
Nếu các đơn vị cần file biểu mẫu, đề nghị Sở Y tế và các đơn vị truy cập email của tổ công tác của Bộ để download biểu mẫu:	thongtu23boyte@gmail.com;	password: thongtu23boyte
A.4. Địa chỉ gửi công văn và file mềm:	
Đề nghị gửi báo cáo của đơn vị (bản in và file mềm) về Sở Y tế để tập hợp và gửi ra Bộ Y tế
A.5. Hướng dẫn điền thông tin
	Đề nghị đơn vị điền thông tin theo bảng mẫu để Sở Y tế tiện lợi trong tổng hợp chung của tỉnh

B. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ XẾP HẠNG CỦA ĐƠN VỊ.
B.1. Thông tin về xếp hạng của đơn vị đến 31/5/2020
	XẾP HẠNG*
	NĂM BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH XẾP HẠNG HIỆN TẠI
	ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN XẾP HẠNG NÀO**
	HỆ SỐ PHỤ CẤP CHỨC VỤ CỦA GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ
	PHẠM VI CHỈ ĐẠO KỸ THUẬT
 - Toàn quốc, >1 tỉnh/tp=1
 - Toàn tỉnh, >1 huyện=2
 - Trong phạm vi huyện=3

	
	
	
	
	


Ghi chú: * Ghi số ứng với hạng được xếp hoặc được áp dụng hạng tương đương hiện tại (1, 2, 3, 4).
   ** Nếu áp dụng: tiêu chuẩn xếp hạng các bệnh viện=1(ghi 1); tiêu chuẩn xếp hạng các đơn vị y tế dự phòng=2 (ghi 2); vận dụng cả 2 tiêu chuẩn=3 (ghi 3); không đánh giá để xếp hạng nhưng được áp dụng mức phụ cấp tương đương theo hạng đơn vị=4(ghi 4); các đơn vị cần được đánh giá để xếp hạng (TTYT 2/đa chức năng, …) nhưng chưa thực hiện được việc xếp hạng bởi mọi lý do=5 (ghi 5).
B.2. Thông tin về đào tạo và nghiên cứu khoa học
	LÀ CS ĐÀO TẠO THỰC HÀNH CỦA CÁC TRƯỜNG Y DƯỢC*
	ĐÃ THỰC HIỆN TỰ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI ĐƠN VỊ**
	SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GĐ 2017-2019 (Các cấp và tương đương)

	Trường ĐH
	Trường CĐ/TC
	Đã được thực hiện gồm cả chưa thẩm định, cấp mã (dấu +)
	Đã được thẩm định và cấp mã (dấu +)
	Cấp Nhà nước
	Cấp Bộ
	Cấp Cơ sở

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: * Ghi số lượng trường y dược mà đơn vị đang đào tạo thực hành cho trường (Công + Tư)
    ** Theo quy định tại Thông tư 22/2012/TT-BYT hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho CBYT
B.3. Thông tin về trình độ chuyên môn, chính trị và quản lý của đơn vị đến 31/12/2019 (đơn vị nào mới sát nhập trong giai đoạn từ 1/1/2020 đến nay thì thống kê chung vào đơn vị mới và ghi chú thời điểm thống kê để Bộ rõ)
B.3.1. Cơ cấu trình độ chuyên môn của đơn vị
B.3.1.1. Tính chung toàn đơn vị
	TT
	TÊN KHOA, PHÒNG
	TỔNG SỐ NHÂN LỰC
	TỶ LỆ CƠ CẤU TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 

	
	
	
	

	
	
	
	TS/CKII
	ThS/CKI
	Đại học

	A
	TỔNG CHUNG CỦA ĐƠN VỊ
	
	
	
	

	1
	Ban giám đốc
	
	
	
	

	2
	Phòng …
	
	
	
	

	3
	Khoa …
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	Cơ cấu trình độ chuyên môn của các khoa thuộc khối dự phòng 
(Đối với các TTYT 2, đa chức năng cần làm thêm dòng này)
	
	
	
	

	B
	HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN:
(Với các đơn vị đang phải ký hợp đồng chuyên môn với nhân lực ngoài biên chế thì ghi tổng số và cơ cấu trình độ của nhóm ký hợp đồng chuyên môn vào dòng này)
	
	
	
	



B.3.1.2. Trình độ chuyên môn của nhóm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo
	TỶ LỆ VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA NHỮNG NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ, CHỨC DANH LÃNH ĐẠO*

	BAN GIÁM ĐỐC 
ĐƠN VỊ
	TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG CHỨC NĂNG
	TRƯỞNG, PHÓ
KHOA CHUYÊN MÔN
	ĐD/HS/KTV trưởng trình độ ≥ ĐH (nếu có)

	Số lượng
	Tỷ lệ
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ

	
	TS/ CKII
	ThS/ CKI
	Đại học
	
	Sau ĐH
	Đại học
	
	TS/ CKII
	ThS/ CKI
	Đại học
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk45442573]Ghi chú: * Tính tỷ lệ trong mỗi nhóm: Ban giám đốc, nhóm trưởng phó phòng, nhóm trưởng phó khoa, nhóm ĐD/HS/KTV trưởng
B.3.2. Trình độ lý luận chính trị và quản lý của những người giữ các chức vụ, chức danh lãnh đạo
B.3.2.1. Trình độ lý luận chính trị - hành chính
	TỶ LỆ LÃNH ĐẠO ĐÃ CÓ BẰNG CỬ NHÂN/CC/TC VỀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

	Ban Giám đốc
	Trưởng, phó phòng
	Trưởng, phó khoa

	
	
	


B.3.2.2. Quản lý bệnh viện (Chỉ có các đơn vị có hoạt động khám chữa bệnh thống kê bảng này)
	TỶ LỆ LÃNH ĐẠO ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN*
(Chỉ thống kê ở các cơ sở y tế có hoạt động khám chữa bệnh)

	Ban Giám đốc
	Trưởng, phó phòng
	Trưởng, phó khoa
	ĐD/HS/KTV trưởng (nếu có)

	
	
	
	


Ghi chú: * Do các cơ sở được phép đào tạo liên tục cấp (quy định tại Thông tư 22/2012/TT-BYT hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho CBYT).
B.4. Một số bảng thống kê dành riêng cho các đơn vị thuộc khối KHÁM CHỮA BỆNH và khối DỰ PHÒNG
	Ghi chú: Các Trung tâm y tế 2 chức năng, đa chức năng thì phải làm cả các biểu tại mục B.4.1 (KCB) và biểu B.4.2 (DỰ PHÒNG)
B.4.1. Khối KHÁM CHỮA BỆNH
B.4.1.1. Thông tin về quy mô, tổ chức chăm sóc người bệnh và nhân lực của khu vực lâm sàng của các cơ sở KCB năm 2019
	TT
	TÊN KHOA
	GB KH
2019
	GB THỰC KÊ
2019
	CÔNG SUẤT GB KH 2019
	SỐ NGÀY ĐIỀU TRỊ TRUNG BÌNH 2019
	TỶ LỆ NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ THUỘC ĐIỀU TRỊ CS CẤP 1 2019
	TỶ LỆ KHOA LÂM SÀNG TỔ CHỨC CS TOÀN DIỆN 2019
	TỔNG NHÂN LỰC ĐÃ TUYỂN DỤNG *
	TỔNG SỐ NHÂN LỰC LÀ HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN *
	TỶ LỆ CÁN BỘ CM CỦA KHU VỰC LS + CLS + DƯỢC *
	BÁC SĨ *
	THẦY THUỐC Ở CÁC KHOA LÂM SÀNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng bác sĩ ở mọi trình độ
	Tỷ lệ bác sĩ có trình độ SĐH
	Tỷ lệ bác sĩ tại các khoa LS
**
	Số bác sĩ trung bình/1 khoa LS
**
	Số bác sĩ trung bình/GB KH
**
	Số ĐD/ bác sĩ tại các khoa LS 
	Số ĐD trung bình/GB
**
	Số y sĩ làm việc tại các khoa LS

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk43126239]Ghi chú: 	*  Với các TTYT 2/đa chức năng thì vẫn tính nhân lực của toàn đơn vị, gồm cả các khoa của khối dự phòng, dân số sát nhập về.
** Chỉ bao gồm các bác sĩ làm việc toàn thời gian tại khoa

B.4.1.2. Thông tin về khả năng chuyên môn kỹ thuật của khối KCB đến tháng 5/2020
	SỐ KHOA LÂM SÀNG
	SỐ KHOA CẬN LÂM SÀNG VÀ DƯỢC
	PHẪU THUẬT
	THỦ THUẬT

	
	
	Số phẫu thuật được Sở Y tế phê duyệt
	Tỷ lệ phẫu thuật đơn vị thực hiện được vào thời điểm xếp hạng
	Tỷ lệ phẫu thuật đơn vị thực hiện được vào thời điểm tháng 5/2020*
	Số thủ thuật được Sở Y tế phê duyệt
	Tỷ lệ thủ thuật đơn vị thực hiện được vào thời điểm xếp hạng
	Tỷ lệ thủ  thuật đơn vị thực hiện được vào thời điểm tháng 5/2020*

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: * Đơn vị tự ước tính

B.4.1.3. Thông tin về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của khối KCB trong lần xếp hạng gần nhất
	SỐ ĐIỂM ĐƯỢC SỞ Y TẾ CHẤM TRONG NHÓM TIÊU CHUẨN VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG, TTB CỦA ĐƠN VỊ TRONG LẦN XẾP HẠNG GẦN NHẤT (MỤC E CỦA TT 23)

	E.1
Nhà xây cấp II trở lên, …
	E.2
Khu kỹ thuật đáp ứng TC thiết kế, XD
	E.3
Đảm bảo điều kiện và tiện nghi các khoa, buồng bệnh
	E.4
Có hệ thống điện ưu tiên, an toàn, có máy phát điện dự trữ
	E.5
Đường giao thông nội bộ đảm bảo vệ sinh, an toàn và thuận lợi khi vận chuyển
	E.6
Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch
	E.7
Có hệ thống xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng toàn bệnh viện đang hoạt động
	E.8
Có ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn, quản lý, thống kê bệnh tật
	E.9
Có khoa chống nhiễm khuẩn và thực hiện sấy, hấp tiệt khuẩn tập trung toàn bệnh viện
	E.10
Trang thiết bị y tế

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



B.4.2. Khối DỰ PHÒNG
B.4.2.1. Thông tin về địa bàn hoạt động và nhân lực của khu vực chuyên môn của khối DỰ PHÒNG đến tháng 12/2019
	SỐ HUYỆN PHỤ TRÁCH
	SỐ XÃ PHỤ TRÁCH
	DIỆN TÍCH ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH*
	DÂN SỐ ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH
	CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY**
	TỔNG SỐ NHÂN LỰC ĐÃ TUYỂN DỤNG CỦA ĐƠN VỊ ***
	TỔNG SỐ NHÂN LỰC LÀ HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN (nếu có)***
	SỐ BÁC SĨ Y TẾ DỰ PHÒNG Ở MỌI TRÌNH ĐỘ CỦA ĐƠN VỊ ***
	CÁN BỘ Ở CÁC KHOA CM ***

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng nhân lực tại các khoa
	Số bác sĩ ở mọi trình độ tại các khoa
	Tỷ lệ nhân lực tại các khoa so với toàn đơn vị

	
	
	
	
	Số phòng CN
	Số khoa CM
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 	*  Là diện tích các xã, huyện của địa bàn phụ trách (đơn vị tính: Km vuông)
[bookmark: _Hlk43101457]** Với các TTYT 2/đa chức năng thì chỉ thống kê số khoa chuyên môn thuộc khối dự phòng
*** Với các TTYT 2/đa chức năng thì chỉ tính nhân lực các khoa thuộc khối dự phòng.

B.4.2.2. Thông tin về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của các đơn vị khối DỰ PHÒNG (nhóm tiêu chuẩn V)
	SỐ ĐIỂM ĐƯỢC SỞ Y TẾ CHẤM TRONG NHÓM TIÊU CHUẨN V CƠ SỞ HẠ TẦNG, TRANG THIẾT BỊ TRONG LẦN XẾP HẠNG GẦN NHẤT (MỤC E CỦA TT23)

	E.1
Nhà xây cấp I, II. Kiến trúc theo tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảo cơ cấu, dây chuyền hoạt động hợp lý
	E.2
Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn
	E.3
Các khoa, phòng xây dựng liên hoàn, có bảng, tên …
	E.4
Có kho bảo quản vật tư, hóa chất, dây chuyền lạnh
	E.5
Có môi trường cây xanh, cảnh quan tốt, có hàng rào ngăn cách, cổng xây, có hệ thống cống rãnh tốt
	E.6
Trang thiết bị

	
	
	
	
	
	



B.5. Những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 23/2005/TT-BYT và đề xuất giải pháp khắc phục
B.5.1. Các khó khăn
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B.5.2. Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	
	GIÁM ĐỐC
Ký tên và đóng dấu




